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Quyền lợi chính đáng 
của công nhân Việt Nam phải được quan tâm
·    Nguyễn Thanh Giang

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự xưng là con đẻ, là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đấy là điều hoàn toàn ngụy ngôn. 

Trong tiểu luận “Thử bàn về giai cấp công nhân Việt Nam” viết hồi tháng 9 năm 1998, tôi đã chứng minh với nhiều tư liệu xác đáng rằng trước và, cho đến nhiều thập kỷ sau khi thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, ở nước ta chưa hề hình thành giai cấp công nhân có tư chất như một lực lượng lãnh đạo xã hội. Tuyệt đại đa số những người sáng lập và lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đều không phải là công nhân. Đến nay, tự giác hay không tự giác, chủ nghĩa tư bản hoang dã đã hiện thực ở Việt Nam thì giai cấp công nhân Việt Nam khả dĩ đã được hình thành theo định nghĩa của Lenin: “Giai cấp là những tập đoàn người, mà tập đoàn này thì có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế-xã hội nhất định.” Cái tập đoàn công nhân Việt Nam ngày nay đang bị chính bọn tư bản đỏ, những thế quyền của Đảng chiếm đoạt lao động và bóc lột thậm tệ. Thậm chí còn tệ hơn cả dưới thời Pháp đô hộ hay trong chính quyền Sài Gòn trước 1975. 

“Ngày làm việc 12 đến 13 tiếng. Trong nông nghiệp, ngày làm việc còn dài hơn. Những ngày lễ -- và nhiều khi cả những ngày chủ nhật – đều không được đếm xỉa tới. Không có bảo hiểm xã hội cho tuổi già, không có trợ cấp cho lúc bị thương tật hoặc đau ốm. Tiền lương của công nhân không lành nghề không quá… Công nhân nhiều khi phải ký những giao kèo một phía, bắt buộc họ phải làm việc cho bọn chủ trong một số năm nhất định. Theo giao kèo, bọn chủ nhà máy có thể sa thải họ bất kỳ lúc nào, nhưng người công nhân lại không thể bỏ việc trước lúc hết thời hạn như đã quy định trong giao kèo… Tất nhiên, không thể nói tới tự do bãi công. Một vài cuộc nổi dậy lớn mang tính chất bãi công, không phải là do vận động tuyên truyền gây ra mà là do bị đói, đã bị đàn áp bằng mọi cách tàn ác nhất.” 

Đoạn văn trên phải chăng rút từ một báo cáo mật, lưu hành nội bộ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mới đây?… Hay từ một bài viết của “cánh dân chủ”?

Xin thưa, không phải. Đấy là đoạn trích từ bản “Tham luận tại Đại hội lần thứ III Quốc tế Công hội đỏ” của Nguyễn Ái Quốc. 

Đâu phải tình cảnh của công nhân Việt Nam ngày nay chỉ tương tự như vậy. Nó còn tồi tệ hơn. Ở xí nghiệp quốc doanh, công nhân chỉ được đi vệ sinh khi có tích-kê… Ở xí nghiệp 100% vốn nước ngoài, công nhân bị các ông chủ quật roi vào lưng, bị các bà chủ đập gót giầy vào mặt… Ở doanh nghiệp tư nhân (như của một ông chủ là sỹ quan công an tại Luơng Sơn-Hòa Bình), công nhân bị bắt ăn cứt lợn… 

Ngày làm việc vất vả đến kiệt sức, đêm về chen chúc nhau trong những nhà trọ tồi tàn, nồng nực, không quạt điện, không tivi, không có nhà vệ sinh cho phụ nữ… Khi đau ốm vào bệnh viện, hai ba bệnh nhân phải nằm chổng chân vào mặt nhau trên một chiếc giường đơn. Khổ sở hơn trong nhà tù loại mạt hạng ở nước tư bản. Đồng lương quá rẻ mạt. Một lao công Mỹ được thuê 5 USD/ giờ. Công nhân Việt Nam chỉ được trả khoảng 0,25 USD/giờ, và thấp hơn. Công nhân Việt Nam không chỉ bị các ông chủ trực tiếp mà còn bị Đảng, bị Nhà nước bóc lột. Chủ trực tiếp bóc lột thông qua việc trả lương quá thấp. Đảng và Nhà nước bóc lột do quan chức tham nhũng bòn rút; do công nhân phải gánh chịu hậu quả thiệt thòi từ những đường lối sai lầm, những chủ trương bất cập gây nhiều lãng phí hết sức lớn; do người lao động không chỉ phải vắt kiệt sức để góp phần nuôi một bộ máy hành chính quá cồng kềnh mà còn, một cổ đôi tròng, phải nuôi một bộ máy Đảng cùng các tổ chức cận thần của Đảng quá lớn. 

Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ tâng bốc phỉnh lừa để động viên công nhân và nông dân xả thân đổ máu phơi xương ra để cướp lấy chính quyền cho Đảng, rồi Đảng đưa Điều 4 vào Hiến pháp để được vĩnh viễn ngồi nghễu nghện trên đầu nhân dân. Thực tế Đảng chẳng chăm lo gì đến công nhân. Sau hơn nửa thế kỷ ra đời và nắm quyền lãnh đạo, nghị quyết 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa VII còn ghi rõ rành: “Giai cấp công nhân thông qua Đảng tiền phong của mình đã lãnh đạo cách mạng nước ta trong nửa thế kỷ qua, ngày nay lại đang đi đầu trong sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng trong quá trình chuyển sang cơ chế mới đã có nhiều biểu hiện coi nhẹ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân… Chưa chú trọng bồi dưỡng ý thức giai cấp, trình độ kiến thức và tay nghề, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp… cho công nhân. Chưa làm tốt việc chăm lo lợi ích tạo ra động lực trực tiếp kích thích công nhân sáng tao…”

Tệ bạc hơn, tệ bạc đến mức táng tận lương tâm khi Đảng đưa vào Nghị quyết Trung ương 7: “Giá nhân công tương đối rẻ là một lợi thế quan trọng để phát triển” (Ngay khi bản Nghị quyết này ra đời tôi đã phản ứng qua bài viết “Mấy suy nghĩ nhỏ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ” như sau: “Tôi thật sự xấu hổ khi thấy bản Nghị quyết của Đảng nêu yếu tố: “Giá công nhân tương đối rẻ là một lợi thế quan trọng để phát triển”. Nếu như vậy vừa không đúng, vừa rất tàn nhẫn. Chúng ta hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân để làm gì? Để giá công nhân cứ tương đối rẻ mãi hay sao!? Bởi vì, theo cách nhận thức của bản Nghị quyết thì khi nhân công không còn rẻ tức là không còn lợi thế quan trọng để phát triển …” (Oan ức sao, chỉ do những chuyện như vậy mà tôi bị quy là chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội…, bị trù dập, bị bắt tù…).

Vì những nghị quyết kiểu ấy, lại cũng vì những chủ trương vớ vẩn kiểu “trí thức hóa công nhân” mà công nhân không được đào tạo, không được bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nên xuất khẩu lao động nếu không làm con sen, thằng nhỏ thì cũng chỉ được làm cu-li khuân vác hay phụ hồ… 

Bị bóc lột, bị đối xử tệ bạc, bị quỵt lương…, công nhân cũng không được đấu tranh, không được biểu thị phản ứng cần thiết. Những quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Viêt Nam chống lại công nhân, trói chặt công nhân đến mức hầu hết các cuộc biểu tình, bãi công của công nhân đều bị quy là trái pháp luật! Người lãnh đạo biểu tình bị bắt bớ, giam cầm, người tham gia biểu tình bị đe dọa, bị đuổi việc…

Không thể trông cậy vào Đảng, Chính phủ, công nhân Việt Nam phải nhanh chóng đứng lên tự cứu mình. Bằng ý chí sáng suốt và lòng dũng cảm cần thiết, hãy quyết tâm tích cực vận động để thành lập ngay các công đoàn độc lập do chính anh chị em công nhân tổ chức ra và trực tiếp bầu người lãnh đạo. Chỉ những tổ chức công đoàn như vậy mới thực sự là của anh chị em công nhân, mới thiết tha vì lợi ích hôm nay, mới biểu hiện được nguyện vọng và toan tính tương lai của chính công nhân. 

Lời hiệu triệu của Marx ngày nào có thể hôm nay mới càng thôi thúc “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại! ” Nhằm vận động dư luận quốc tế lưu tâm đến tình trạng bất công mà công nhân Việt Nam đang phải gánh chịu, yểm trợ công nhân Việt Nam thành lập công đoàn độc lập theo đúng luật lao động quốc tế và tìm mọi cách cụ thể để tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của công nhân Việt Nam, một số người quan tâm tại Âu châu, Úc châu, Bắc Mỹ… phối hợp tổ chức hội nghị Warszawa 2006 tại thủ đô Ba Lan trong 3 ngày, từ 28 đến 30 tháng 10 năm 2006. Chương trình Hội thảo gồm 3 phần: 

1) Kinh nghiệm đấu tranh của Công đoàn Đoàn kết Ba Lan, Ủy ban Bảo vệ Công nhân Ba Lan, và các tổ chức lao động tại Âu châu, Úc châu, và Bắc Mỹ  

2 ) Luật Lao động và tình trạng công nhân tại Việt Nam    

3)  Những biện pháp đấu tranh cụ thể đòi quyền lợi cho công nhân Việt Nam. 

Xin nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn những người có sáng kiến và đang dồn công sức cho chủ trương này. Hy vọng Hội nghị Warszawa 2006 tổ chức tại chính nơi đã khai sinh Công đoàn Đoàn kết Solidarity với sự quan tâm trực tiếp của Tổng thống Lech Walesa chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp và những chủ trương hoạch định sẽ được hiện thực hóa tích cực.

Nóng lòng chào đón sự xuất hiện của Công đoàn độc lập ở Viêt Nam để từ đấy những quyền lợi chính đáng của công nhân Việt Nam được bảo vệ thực sự, được đáp ứng thoả đáng. 

                                                                                       Hà Nội ngày 6 tháng 10 năm 2006
· Nguyễn Thanh Giang

                                                                                  Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

                                                                                         Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội  

Vai trò của công nhân 

trong cuộc vận động dân chủ hoá nước ta
    Nguyễn Minh Cần

    Tấm gương công nhân Ba Lan
    Một điều sơ đẳng ai cũng biết, là giai cấp công nhân có một vai trò rất lớn, nhất là trong các nước phát triển và đang phát triển, vì họ là lực lượng sản xuất chủ yếu, họ lại nắm các “yết hầu kinh tế” của đất nước, nên họ thường quyết định vận mệnh của đất nước. Thực tiễn cho thấy rằng trong mọi cuộc vận động xã hội, vận động chính trị, từ phong trào giải phóng dân tộc cho đến cuộc đấu tranh chống các chế độ độc tài, toàn trị, giai cấp công nhân thường là động lực có sức mạnh lớn lao. Có thể lấy ví dụ điển hình là vai trò của công nhân Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary ở Đông Âu – đặc biệt là Ba Lan – hồi thập niên năm 50 đến những năm cuối cùng của thập niên 80, trong cuộc đấu tranh chống các chế độ toàn trị cộng sản và chống sự khống chế của Liên Xô đối với Đất nước họ. Nói riêng về Ba Lan, hồi giữa thập niên 50, phong trào công nhân đã rất sôi nổi dẫn đến cuộc nổi dậy của công nhân nhà máy ôtô ở Poznan (26.06.1956) rồi lan ra khắp cả nước bằng những cuộc biểu tình mãnh liệt với khẩu hiệu “Bánh mì!” và “Quân đội Liên Xô rút khỏi Ba Lan!”. Đến cuối thập niên 70 đầu thập niên 80, công nhân Ba Lan lại tỏ rõ vai trò nổi bật của mình: tiếp sau những cuộc đình công quyết liệt của công nhân ở Gdansk là sự ra đời của Công Đoàn “Đoàn Kết” (Solidarnos) hồi năm 1980, do người thợ điện Lech Walesa lãnh đạo. Giai cấp thống trị đàn áp dữ dội, cấm đoán Công Đoàn “Đoàn Kết”, bắt bớ giam cầm những người cầm đầu, nhưng phong trào Công Đoàn “Đoàn Kết” vẫn không bị dập tắt. Công Đoàn “Đoàn Kết” rút vào bí mật thế mà có khi đã thu hút đến gần 10 triệu đoàn viên. Những người trí thức Ba Lan nhận thức được vai trò của công nhân trong công cuộc chuyển hoá hoà bình Đất nước từ chế độ toàn trị sang chế độ dân chủ đa nguyên, nên đã nhiệt thành tham gia và tích cực ủng hộ Công Đoàn “Đoàn Kết”. Nhờ thế, Công Đoàn “Đoàn Kết” đã đứng vững trước mọi phong ba bão táp do giai cấp thống trị gây nên. Khi Đảng Công Nhân Thống Nhất Ba Lan (thực chất là ĐCS) lâm vào thế bí, tướng Yaruzelski thiết lập tình trạng đặc biệt (13.12.1981), nhưng tình hình chính trị vẫn bế tắc, cuối cùng đành phải hợp pháp hoá Công Đoàn “Đoàn Kết” và đến ngày 05.05.1989 phải mở Hội nghị Bàn tròn giữa chính phủ và Công Đoàn “Đoàn Kết”. Sau những cuộc tranh cãi gay go, hai bên đã đi đến thoả thuận chung là tổ chức cuộc tổng tuyển cử tự do vào ngày 18.06.1989. Ông Lech Walesa đã coi “đây là thoả thuận của thế kỷ”. Trong cuộc tổng tuyển cử, Công Đoàn “Đoàn Kết” đã thắng lợi rực rỡ và một trong những lãnh tụ của Công Đoàn “Đoàn Kết”, luật sư Tadeusz Mazowieski, được cử ra làm Thủ Tướng chính phủ. Còn lãnh tụ Công Đoàn “Đoàn Kết”, Lech Walesa, được nhân dân bầu làm Tổng Thống đầu tiên của nước Ba Lan dân chủ hậu cộng sản.
    Chúng tôi nêu ví dụ của Ba Lan và Công Đoàn “Đoàn Kết” để thấy rõ vai trò của công nhân trong cuộc vận động dân chủ hoá Đất nước. Cố nhiên, hoàn cảnh Ba Lan khác biệt rất nhiều so với hoàn cảnh nước ta: ở đấy tỷ trọng công nhân trong dân số Ba Lan khá cao, mật độ tập trung của công nhân khá lớn, ý thức tự do dân chủ trong công nhân khá mạnh và giai cấp cầm quyền cộng sản tuy cũng rất độc ác nhưng chưa đến mức tàn bạo như bọn độc tài “phong kiến mới kiểu Á châu”... Nhưng dẫu sao đây cũng là một tấm gương sáng để mọi người dân chủ chúng ta cùng ngẫm nghĩ.
    Vận động quần chúng công nhân lao động
    Cần phải thành thực nói rằng trong thời gian qua, những người dân chủ nước ta chưa quan tâm đúng mức đến vai trò của công nhân và việc vận động công nhân. Nhiều người còn chưa tiếp cận với công nhân hoặc có tiếp cận, nhưng chưa đặt được mối quan hệ chặt chẽ thường xuyên với họ. Cuộc sống không cho phép chúng ta chậm chạp được nữa, nếu không theo kịp phong trào của công nhân, của nông dân và của sinh viên, học sinh thì những người dân chủ nước ta sẽ còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để dấy lên cao trào dân chủ chung.
    Ngày nay, cuộc vận động quần chúng công nhân, nông dân, sinh viên học sinh có nhiều khó khăn, chẳng những vì nỗi sợ “truyền kiếp” mà ĐCS đã gây ra cho mấy thế hệ liền, sau bao trận đàn áp ghê rợn và khủng bố đẵm máu của ĐCS, từ cải cách ruộng đất, vụ án Nhân Văn-Giai Phẩm, vụ án Xét lại-Chống Đảng, Tết Mậu Thân, các trại tù “cải tạo” dành cho những người thuộc chế độ cũ ở miền Nam và những người bất đồng chính kiến, v.v..., vì sự kiểm soát ngặt nghèo của cả một mạng lưới công an, mật thám dày đặc, mà còn vì cái tâm lý chung của đa số quần chúng tuy đã thấy những xấu xa, những căn bệnh trầm kha của chế độ đương thời và mong muốn thay đổi nó đi, nhưng lại không muốn có thay đổi mạnh, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình dẫu sao cũng đã có phần dễ thở hơn trước. Nhưng nếu những người dân chủ chịu khó “lăn” vào quần chúng, chắc chắn họ sẽ thấy được những bất mãn sâu sắc của công nhân, lao động, của nông dân và sinh viên, học sinh với chế độ hiện tồn. Những bất mãn đó xuất phát từ tình trạng bất công xã hội, từ cái hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng sâu rộng, từ nạn tham nhũng tràn lan của các quan chức, từ thói tệ quan liêu, hống hách với dân của kẻ cầm quyền, từ tình trạng cướp đoạt đất đai của nông dân và của nhân dân nói chung, nhất là khi việc công nghiệp hoá mở rộng một cách không tính toán... Biết rõ những bất mãn đó, những người dân chủ sẽ có nhiều cơ hội lôi cuốn quần chúng vào cuộc đấu tranh cho quyền lợi thiết thân của họ và từ đó dần dần nâng cao nhận thức chính trị cho họ, kể cả ý thức về tự do dân chủ và sự cần thiết phải dân chủ hoá Đất nước. 

    Cơm áo! Tự do! Công bằng xã hội!
    Những người dân chủ cần bớt đi những lời kêu gọi tự do dân chủ chung chung, bớt tung ra những khẩu hiệu kêu vang mà không thực tế chỉ làm quần chúng e sợ mà xa lánh mình, mà cần mạnh dạn và kiên trì đi sâu vào quần chúng, vận động họ đấu tranh cho quyền lợi thiết thân, chống áp bức bóc lột, chống bất công xã hội. Đây là việc làm thiết thực nhất hiện nay.
    Sau hơn 60 năm đè đầu cưỡi cổ người dân, những người cộng sản cầm quyền đã quan liêu hoá và tha hoá triệt để rồi, ngày nay họ đã tách rời dân chúng và trở thành giai cấp bóc lột, thống trị dân chúng. Chứ ngày xưa, khi chưa chiếm được chính quyền thì họ biết thâm nhập vào quần chúng và rất khéo léo vận động quần chúng. Trừ cái thủ đoạn bịp bợm, lừa dối của họ đối với quần chúng thì chúng ta quyết không học, chứ những phương pháp đi vào quần chúng và vận động quần chúng trước đây của họ thì những người dân chủ chúng ta rất nên học.  
    Để đấu tranh cho quyền lợi của CNLĐ thì trước mắt những người dân chủ trong giới CNLĐ phải ra sức vận động thành lập những nghiệp đoàn tự do hay công đoàn độc lập4. Với hoàn cảnh hiện nay, lúc đầu nên là những tổ chức bí mật, chặt chẽ với chức năng vận động quần chúng, tổ chức tương trợ, hướng dẫn đấu tranh, lãnh đạo đình công, đến khi có điều kiện thuận lợi thì ra công khai và dần dần mở rộng tổ chức. Điều quan trọng là ngay từ đầu phải làm sao cho những tổ chức này cắm rễ sâu vào mọi xí nghiệp, mọi doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi cho CNLĐ và tương trợ nhau trong đời sống hàng ngày. Từ đó dần dần phát huy vai trò công nhân trong mọi lĩnh vực, kể cả trong công cuộc đấu tranh để dân chủ hoá Đất nước.
    Chúng ta tin chắc rằng cùng với các tập hợp dân chủ đã có và sẽ có, các tổ chức của CNLĐ sẽ góp phần xứng đáng vào việc chuyển hoá hoà bình Đất nước ta từ chế độ độc tài toàn  trị sang chế độ dân chủ đa nguyên, mở đường cho Đất nước phát triển mạnh mẽ trên nguyên tắc công bằng xã hội và một nhà nước pháp quyền đích thực.

Moskva 18.09.2006
Nguyễn Minh Cần

Ghi chú:
1. Hiện nay, ở Việt Nam các cơ quan nhà nước thường chỉ dùng từ “lao động” mà rất ít hoặc không dùng từ “công nhân”. Lối dùng từ ngữ như thế chỉ làm mờ nhạt tính chất công nhân với tư cách là một giai cấp, nên chúng tôi dùng cụm từ “công nhân lao động” và nhiều khi dùng từ “công nhân”. Khi nói đến CNLĐ trong các DN, ta nên hiểu đó chính là công nhân, trước đây gọi nôm na là thợ thuyền.
2. Để bạn đọc đỡ rối mắt, chúng tôi không đưa số liệu hai năm 2001 và 2003 và khi so sánh chỉ đưa số liệu hai năm 2000 và 2004. Cũng xin nói thêm, đến nay Tổng cục Thống kê chỉ mới công bố số liệu đến năm 2004.
3. Trước khi có nghị định 03/2006/ND-CP, mức lương trung bình của CNLĐ tại các DN Đài Loan khoảng 500000 VND (31,6 USD), tại các DN Nhật Bản khoảng 700000 VND (44,35 USD), và khoảng 800000 VND (50,6 USD) tại các DN châu Âu (Vietnam Investment Review, số 9, 15.1.2006). 
4. Nghiệp đoàn tự do hay công đoàn độc lập là những tổ chức nghề nghiệp của CNLĐ không bị sự chi phối và khống chế của bất cứ một chính đảng nào, kể cả ĐCS, để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của CNLĐ. 
Bắt mạch thăm bệnh 

cho hệ thống chính trị Việt Nam

                                                                                              Phan Thế Hải

    Trong bài trước tôi đã nói đến sự tụt hậu của nền kinh tế Việt Nam mà nguyên nhân sâu xa của nó là hệ thống chính trị độc tài, là sự lãnh đạo tuyệt đối và tòan diện của đảng cộng sản. Muốn chấn hưng nền kinh tế không có cách nào khác là phải bắt đúng bệnh, từ đó mới có thể đưa ra lộ trình chữa trị thích hợp.
    Hệ thống chính trị Việt Nam được thiết kế theo mô hình Liên xô và các nước trong phe CNXH, trong đó, đặc điểm nổi bật nhất là sự độc tài đảng trị. Chế độ độc tài được biểu hiện bằng những hình thức dưới đây:
I - Chuyên chính vô sản

    Với hệ tư tưởng Marx- Lenin. Hệ thống chính trị chuyên chính vô sản có một số đặc điểm:
    Thứ nhất là toàn trị: Đảng bao trùm mọi khía cạnh, hoạt động của con người, từ triết học, văn hoá, lịch sử đến kinh tế, xã hội, chính trị ... đảng kiểm soát mọi hoạt động một cách toàn diện và tuyệt đối từ chính trị đến kinh tế, xã hội. Với uy quyền tuyệt đối, đảng có mặt ở mọi nơi, kiểm soát tất cả, từ sản xuất đến phân phối, từ giáo dục đến tư tưởng- văn hóa. Tất cả đều phải chính thống, theo đúng quan điểm, chính sách của đảng, phải có ý kiến của đảng. 
    Thứ hai là tuyệt đối: Chủ nghĩa Marx- Lenin là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, bách chiến bách thắng, không thể sai, ai có ý nghĩ khác là lập tức bị gắn cho cái mũ xét lại, tả khuynh, hữu khuynh, phản động. Không dừng lại ở đó, những nhà lãnh đạo Việt Nam trong những năm 80 còn đưa chủ nghĩa Marx- Lenin lên mức độ cao hơn, như một thứ tôn giáo tuyệt đối và duy nhất.

    Thứ ba là chuyên chính: Buộc tất cả các thành viên của xã hội phải chấp nhận các quyết định "đúng đắn" của đảng và dùng bạo lực cách mạng để trấn áp, với bộ máy bạo lực khổng lồ: quân đội, công an. 
    Sự sụp đổ của bức tường Berlin kéo theo sự sụp đổ của hệ thống giá trị Marx-Leni, đảng cộng sản Việt Nam mất đi chỗ dựa lý thuyết. Mặc dù không còn khẳng định chủ nghĩa Marx- Lenin là bách chiến bách thắng nhưng vẫn “kiên trì” chủ nghĩa này và sử dụng vốn liếng chính trị cuối cùng là "tư tưởng Hồ Chí Minh". 
    Cùng với đó là theo đuôi Trung Quốc ca tụng các "giá trị phương Ðông", cái mà trước đây, trong thời bao cấp họ coi là các tàn dư của phong kiến. Câu nói của Khổng tử được viết một cách trang trọng ở các trường học: “Tiên học lễ- hậu học văn”. Sách vở về Khổng tử và các nhà tư tưởng Trung quốc cổ đại được dịch và phát hành tràn ngập ở các hiệu sách trong cả nước. Phim Trung quốc giả sử chiếm một thời lượng lớn trên các kênh truyền hình của nhà nước.
    Cuốn thập niên 80, về mặt kinh tế, Chủ nghĩa cộng sản đã thất bại trên toàn thế giới, còn về mặt chính trị, chủ nghĩa này đã thất bại ở hầu hết các quốc gia và đang gặp khó khăn ở những quốc gia còn lại. Đại hội đảng VI năm 1986,  Đảng cộng sản Việt Nam đã nhận thấy phần nào những sai lầm của mình và phát động công cuộc đổi mới với nội dung chủ yếu là: thừa nhận nền kinh tế thị trường nhiều thành phần, thừa nhận quyền sở hữu tư nhân, Việt nam muốn làm bạn với tất cả các nước... Thực chất của những nội dung này chỉ là cuộc đổi cũ, thừa nhận những quy luật vốn có của nền kinh tế đã hình thành trước đó nhiều chục năm.  
    Sau 20 năm đổi mới, kinh tế đất nước đã được cải thiện một bước đáng kể. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 7%/năm. Sự tăng trưởng này về cơ bản là do nền kinh tế bị dồn nén lâu năm, khi được bung ra, sức sống bản năng trỗi dậy chứ không phải do tài năng quản lý của Đảng cộng sản.

Với nền kinh tế thị trường thì đảng không còn nắm được cái hầu bao của nhân dân nữa, để tiếp tục cai trị một cách độc đoán thì họ phải dựa vào guồng máy bạo lực quân đội, công an. Tại Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ X, có 18 tướng lĩnh quân đội và 7 tướng lĩnh công an được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Trong khi đó, một số bộ ngành kinh tế quan trọng, người được bầu vào cương vị trên là rất ít. Những dấu hiệu đó cho thấy chế độ đang có xu hướng từ chuyên chính vô sản đến độc tài quân phiệt đỏ. Cùng với đó là một số quyền cơ bản của công dân như quyền tự do thông tin, quyền tự do lập hội, quyền tự do tôn giáo... đều bị xâm phạm một cách có hệ thống.
II-  Cơ chế cung đình hậu phong kiến

    Sau khi giành được độc lập, cơ chế cũ bị thay thế bởi cơ chế chính trị mới, về tổ chức thì dựa theo mô hình các nước XHCN, về thực chất thì đây chỉ là sự tiếp nối cơ chế cung đình mà thôi. Triều đình được thay thế bởi Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương đảng, hậu cung là những kẻ nắm được guồng máy tổ chức đảng và các phe phái quyền lợi nằm trong bóng tối giật giây. Mỗi phe phái đều tìm cách nắm được tật xấu cá nhân của đối thủ và sử dụng nó như những công cụ chính trị. Cùng với đó là hệ thống quyền lực ngầm, loại trừ lẫn nhau. Mỗi lần đại hội bầu ban chấp hành và bộ chính trị là có vị đang mạnh khoẻ và có nhiều triển vọng bỗng dưng đột tử vì bệnh hiểm nghèo mà cho đến nay vẫn được phủ trong bức màn bí mật.
    Những người lãnh đạo đảng cộng sản cũng đã từng bức xúc trước tệ nạn này, nhưng vấn đề là làm sao giải quyết và nhất là làm sao để các phe phái cùng chấp nhận xoá bỏ các thủ thuật này trong luật chơi của họ, khi đã trở thành thông lệ từ bao năm nay trong các cuộc đấu đá nội cung và dưới con mắt các phe phái khác thì kẻ từ bỏ thủ thuật này chỉ là kẻ ngây thơ về chính trị và không lâu sau đó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Tất nhiên đàng sau các cuộc đấu đá này là quyền hành, bổng lộc với sự tham gia tích cực của đám kiêu binh ở bộ Công an và một số tướng tá trong quân đội. 
    Vì có nhiều phe phái quyền lợi và không phe nào đủ mạnh để "làm chủ" cả, đây là tình trạng sứ quân đời mới của chế độ độc tài. Điều này cũng giải thích vì sao không ít trường hợp kẻ lãnh đạo cao nhất lại không có gì đặc sắc, thậm chí khù khờ. Sự khù khờ trở thành một bảo đảm để nhân vật chóp bu không đủ năng lực làm hại phe nào cả. Một khi xoá bỏ được cái luật chơi này thì công cuộc dân chủ hoá nền chính trị mới có cơ thực hiện được. Cơ chế độc tài kéo dài quá lâu khiến những nhân tài chính trị đều bị thui chột từ trong trứng nước. Đó cũng là lý do để hiện nay, không có ai đủ can đảm, khả năng và uy quyền chính trị để xoay chuyển tình thế hiện tại.     
    Cơ chế cung đình cũng là nguyên nhân chính nuôi dưỡng tinh thần cam chịu. "Nắng mưa là chuyện của giời"  đó là câu cửa miệng biện minh cho sự cam chịu. Mọi chuyện trước tiên là phải "đội ơn đảng". Không chỉ trong các báo cáo thành thích, các bài phát biểu mà ngay trong đơn từ cũng phải mào đầu một câu: Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đây là một chân lý được đóng đinh, không thể thay đổi, không phải tranh luận, miến bàn. 
   Từ tinh thần cúi đầu cam chịu dẫn tới việc tìm kiếm những giải pháp cá nhân. Người ta thường tự an ủi rằng trong thời kỳ bao cấp, đói khổ là thế nhưng vẫn chịu đựng được nên ngày nay dù sao vẫn hơn ngày xưa!. Do đó, chẳng nên bỏ chuyện "quốc gia đại sự" vào đầu, nếu chẳng may làm phật ý một ai đó thì chỉ khổ thân. Ngày nay, nhờ thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông đã giúp cho người dân không còn bị giới hạn tầm nhìn bởi lũy tre làng như xưa, nhưng tâm lý cam chịu vẫn còn là một tập quán không dễ gì trút bỏ.
III- Hệ thống chính quyền song trùng
    Hơn nửa thế kỷ qua, chế độ được tổ chức nhằm mục đích thực hiện chuyên chính vô sản trên toàn xã hội. Đảng là nòng cốt, dưới đảng có đoàn là chân tay và là hậu duệ của đảng, còn nhà nước chỉ là công cụ để thực hiện các quyết định của đảng. Sau đảng, đoàn, nhà nước là các tổ chức quần chúng gồm mặt trận tổ quốc, các hội đoàn như hội nhà văn, phụ nữ, các tổ chức tôn giáo quốc doanh... 

       Bộ máy này vừa cồng kềnh vừa đồ sộ, chi tiêu rất lớn nhưng hiệu quả kém. Nền kinh tế thị trường với sự chi phối của quy luật giá trị thì điều này trở thành mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa sự đồ sộ và hiệu năng kinh tế. Nhân dân đang phải trả giá cho một sản phẩm quản lý đắt tiền nhưng kém hiệu quả. Khi trình độ nhận thức của dân chúng được nâng cao, sự vô lý này không thể kéo dài. 
    Tuy kém hiệu quả nhưng hệ thống song trùng cũng tạo ra ba lý do để tồn tại: Thứ nhất là hiện có rất nhiều quan - quan đảng, quan đoàn, quan bộ, quan hội và cả quan việt kiều! – Chúng ta chưa có một xã hội dân sự đầy đủ mà người Việt Nam lại rất thích làm quan nên rất ngại thay đổi chế độ chính trị vì sợ mất cái chức quan!. Thứ hai là, để bảo đảm tính chất toàn trị của chế độ, đảng thẳng tay đàn áp tất cả các tổ chức tư nhân, dân lập; bất cứ một ý định thành lập tổ chức nào không chịu sự khống chế của đảng cũng đều bị trấn áp, kiềm chế. Thứ ba là sự tin tưởng đến mê muội vào học thuyết Marx- Lenin. Không ít người từ tuổi thơ đến trưởng thành chỉ đọc một thứ đó là thứ chủ nghĩa này. Đọc mãi đâm thuộc lòng và ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng như lực lượng hồi giáo cực đoan tin vào thánh Ahla. Vì ba lý do đó nên hệ thống chính trị song trùng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Phan Thế Hải
Đảng Cộng Sản Việt Nam

rất “ngại” đa nguyên đa đảng

· Phạm Quế Dương

    Đảng Cộng  Sản Việt Nam lâu nay là đảng độc tài, độc trị, độc quyền nên rất “ngại” đa nguyên , đa đảng - cái điều mà hầu hết các nước dân chủ trên thế giới đều chấp nhận. Có đa nguyên đa đảng mới có lực lượng đối trọng, đối thoại mới tìm được hiền tài điều hành đất nước và chính vì vậy các quốc gia ấy phát triển rất nhanh. Ngược lại, nước ta tụt hậu xa với thế giới hoà bình và tham nhũng ngày càng tràn lan chính là do cái tai hoạ độc đảng đang đè lên dân tộc ta từ mấy chục năm nay.

     Xin trích dẫn một ví dụ chứng minh Đảng Cộng Sản Việt Nam sợ đa nguyên, đa đảng. Đó là bản báo cáo của Trần quốc Thuận, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội :

    “Tôi được đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phân công dự các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Chính phủ. Nội dung kết quả phiên họp Chính phủ đều được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó, khi có nội dung, vấn đề liên quan đến Quốc hộ, tôi đều báo cáo kịp thờ, đầy đủ với đồng chí Chủ nhiệm văn phòng.
    “Phiên họp tháng 6/2006 chia làm hai phần:

· Phần 1, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 là phát biểu ý kiến chia tay của các thành viên Chính phủ vừa được miễn nhiệm.

· Phần hai, là phiên họp thường kỳ tháng 6/2006 của chính phủ. Các nội dung này đều được các báo, đài đưa tin đầy đủ.

    “Theo đề nghị của một số đồng chí yêu cầu tôi báo cáo tóm tắt lời phát biểu của nguyên thủ tướng Phan Văn Khải tại phiên họp chính phủ. Tôi xin báo cáo như sau:

    “…Ý kiến của nguyên Thủ tướng Phan văn Khải khoảng 45 phút , tôi xin phép được ghi lại như sau: 

“ Tôi ra Hà Nội tháng 3/1989 làm việc ở ủy ban kế hoạch nhà nước , năm 1991 làPhó thủ tướng , năm 1996 tới nay là Thủ tướng chính phủ , những năm đầu , mô hình “ mới” , “cũ” chưa rõ ràng. Năm 1991 Liên Xô sụp đổ. Đến nay tôi có 18 năm, với 6 năm phó Thủ tướng, 9 năm Thủ tướng, nay nghỉ tôi không lấn cấn điều gì. Trong các năm làm việc tôi thấy:

- Có sự rạn nứt trong Đảng.

- Đại biểu Quốc hội là đảng viên không chấp hành nhân sự do ban chấp hành Trung ương, do bộ Chính trị giới thiệu.

- Rất đáng than phiền. ” 
Tiếp theo đồng chí Phan Văn Khải nói: 

“Người càng nói to, uy tín càng thấp, những người đó tôi đều biết họ mấy chục năm nay. 

“- nội bộ chúng ta lật nhau: Lúc mới ra, tôi xin phép anh Đỗ Mười đi nghiên cứu năm nước: Inđonêxia, Malaixia, Thái lan, Singapo, và Philippin. Tôi thấy Chính phủ phải khiêm tốn học tập nước ngoài về những nội dung phù hợp với nước ta mới hoạt động có hiệu quả. Có người học nước ngoài về nói như vẹt: “Đảng ra Đảng, Chính phủ ra Chính phủ, Quốc hội ra Quốc hội, người này tôi biết mười mấy, hai chục năm nay, người này uy tín rất thấp.”

Cuối cùng, đồng chí Phan Văn Khải nói: “Tôi có mấy điều nói với các đồng chí:

1)- Quyết tâm xây dựng, tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh

2)- Hãy quan tâm xây dựng công bằng xã hội 

3)-  Thực hành dân chủ – vì có dân chủ, chúng ta mới chọn được người tài, người tốt và mới huy động được sức mạnh của dân tộc, Đảng phải nắm lấy ngọn cờ dân chủ 

4)- Quan tâm vấn đề dân tộc và tôn giáo 

5)-  Chúng ta nhất định không đa nguyên, có người đang đề nghị tái lập Đảng dân chủ, nếu chấp nhận tình hình sẽ rất phức tạp, có thể bị sụp đổ.” 

   Như vậy là Phan văn Khải nói công khai thể hiện Đảng Cộng Sản Việt Nam rất sợ đa nguyên, đa đảng.

     Việc Đảng Cộng Sản Việt Nam sợ đa nguyên, đa đảng không phải là bây giờ. Nhớ lại năm 1990, tôi phụ trách tờ Tạp chí Khoa Học và Tổ Quốc, tờ báo của Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam. Khi ấy, ông Trần Xuân Bách là Uỷ viên thường trực của Bộ chính trị tổ chức cuộc hội thảo tại trụ sở Liên Hiệp Hội, gồm nhiều nhà trí thức tham dự bàn về đa nguyên, đa đảng. Tôi cho đăng tin này trên Tạp chí 3/1990 và tiếp đó 4/1990 lại đăng bài “Bàn về đa nguyên” của ông Đỗ Đức Dục. Lập tức hai số báo bị lệnh tịch thu và toà soạn bị khởi tố. Chúng tôi phải lên bộ công an làm việc bao nhiêu ngày. 

    Ông Trần Xuân Bách ngay lập tức mất hết chức vụ. Và đầu những năm 2000, nhà báo Nguyễn Vũ Bình làm đơn xin thành lập Đảng Dân Chủ Tự Do cũng bị bỏ tù gần năm năm nay.  Ngày 2/9/2001 theo lời kêu gọi của các lãnh đạo Đảng và Nhà Nước, nhân dân phải tham gia chống tham nhũng, tôi và Trần Khuê làm đơn xin thành lập “Hội Nhân Dân Việt Nam Ủng Hộ Đảng và Nhà Nước Chống Tham Nhũng.” Lập tức 5/9/2001 chúng tôi bị gọi lên công an làm việc liên tục. Và tôi cùng Trần Khuê bị 19 tháng biệt giam cũng chính vì lý do ấy.

     Tóm lại, Đảng Cộng Sản Việt Nam sợ đa nguyên, đa đảng; nỗi sợ này là căn bệnh ung thư của đảng và đang di căn trong cái đảng độc quyền, độc trị, độc tài này.

     Bây giờ, chúng ta đọc được nhiều bài của nhiều người viết đề nghị đa nguyên, đa đảng.  Đó cũng là điều tốt phản ảnh lòng mong muốn của nhân dân vì không có đa nguyên, đa đảng thì làm sao thu hút được nhân tài đưa đất nước tiến lên, tiến kịp loài người và chống được tham nhũng thật sự? Song thực tế đừng hy vọng Đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Họ chỉ chấp nhận nếu không có chọn lựa nào khác. 
· Phạm Quế Dương

Hà nội tháng 10-2006
SỢ

Hà Phưong

Lũ chúng tôi những người câm thế kỷ

Trước bất công ngự trị khắp nơi nơi

Nhức nhối xót đau mà không dám hé lời

Mặc sóng dâng cao, giữ thuyền mình yên ả

Vài cốc bia không khích nổi chí anh hùng

Bóng mấy cồng an thấp thoáng trước cửa hàng

Bọt bia lắng không ai bàn chuyện nữa

Lũ chúng tôi cái gì cũng sợ

Sợ mất lương , sợ nhà đá , sợ cả vợ và con

Ngồi với nhau ai nấy rất hùng hồn

Trước nỗi oan muôn dân, thấy máu dồn lên cổ

Khí tiết sĩ phu tưởng chừng bắt đầu xuất lộ

Nhưng cạn bia … nghĩa khí phát hết rồi

Và cuộc đời lại như áng mây trôi (!)

Hải Phòng 23-7-2006
Hà Phương

Hội-nghị thượng-đỉnh APEC:
Tư-thế mới của Việt-Nam trong khu-vực
· Trương Nhân Tuấn

    Tháng 11 năm 2006 tới đây Việt-Nam sẽ đứng ra tổ-chức Hội-Nghị Thượng-Đỉnh của các nước thuộc Hiệp-hội Hợp-Tác Kinh-Tế Châu-Á Thái-Bình Dương (APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation). Tiêu-đề của Việt-Nam cho hội-nghị là “hướng đến một cộng-đồng năng-động vì phát-triển bền-vững và thịnh-vượng”. Đây là một diễn-đàn thuần-túy kinh-tế, chỉ nói về kinh-tế. Nhưng tình-hình khu-vực Đông-Á năm nay có nhiều biến-động phức-tạp về địa-lý chiến-lược liên-quan trực-tiếp đến các nước hội-viên. Việc này có thể làm cho hội-nghị thượng-đỉnh APEC 2006 trở thành nơi gặp-gỡ giữa các nhà lãnh-đạo để giải-quyết các việc mà Liên-Hiệp Quốc chưa giải-quyết được. Vì thế tiêu-đề của Việt-Nam đặt ra chưa chắc sẽ được bàn-thảo đầy-đủ, sâu rộng. Nhưng dầu vậy, những biến-cố này lại có thể tạo cho Việt-Nam một tư-thế bất-ngờ, một cơ-hội cực tốt để hội-nhập vào cộng-đồng thế-giới bằng một vai trò tích-cực. 

Vài nét về APEC
Hiệp-hội Hợp-Tác Kinh-Tế Châu-Á Thái-Bình Dương (APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation) được thành-lập lần đầu tiên tại Canberra (Úc) qua hội-nghị 12 bộ-trưởng kinh-tế các nước châu Á Thái-Bình Dương vào tháng 11 năm 1989 do sự vận-động của Úc-Đại Lợi. Mục-tiêu của hội-nghị là thúc-đẩy phát-triển kinh-tế các nước trong vùng. 

    APEC, trước hết không có tiêu-chuẩn như một tổ-chức hay một hiệp-hội quốc-tế có thẩm-quyền tư-vấn cho chính-phủ các nước về vấn-đề kinh-tế, vì nó không có bản qui-ước kết-hợp các nước hội-viên với nhau. Nhưng trong khuôn-khổ của APEC người ta có thể thảo-luận về các nguyên-tắc quản-lý thương-mại, hợp-tác đầu-tư, về kinh-tế hay khoa-học kỹ-thuật, hoặc về xây-dựng cơ-sở hạ-tầng và vấn-đề nâng cao mức sống của người dân cho các nước hội-viên.

    APEC cũng có vai-trò nối-kết các nước trong lãnh-vực trao-đổi thông-tin; kết-hợp các nguồn vốn hay khoa-học kỹ-thuật và hợp-tác năng-lượng cũng như vấn-đề nâng cao giá-trị và bảo-vệ các nguồn tài-nguyên của đại-dương. Điểm mạnh của APEC là kinh-tế. Trọng-lượng của nó rất đáng nể: chiếm 57% PIB thế-giới, chiếm 45,8% lượng hàng-hóa trao-đổi và chiếm 44,8 dân-số địa-cầu. APEC quần-tụ 21 nước, gồm: Úc, Brunei, Canada, Chí-Lợi, Trung-Quốc, Hoa-Kỳ, Hongkong, Nhật-Bản, Kiribatis, Mã-Lai, Mễ-Tây-Cơ, Tân-Tây-Lan, Papoisie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Phi-Luật-Tân, Nga, Nam-Hàn, Tân-Gia-Ba, Thái-Lan, Đài-Loan và Việt-Nam. Thư-Ký Hiệp-Hội Các Nước Đông-Nam-Á (ASEAN), Hội-Đồng Hợp-Tác Kinh-Tế Các Nước Thái-Bình-Dương (CCEP) và Diễn-Đàn Nam-Á (FPS) thì có tư-cách “quan-sát-viên” trong tổ-chức. 

    Việt-Nam gia-nhập vào tổ-chức, cùng lúc với Nga và Pérou, năm 1997. Cùng năm này, một quyết-định ngưng mở rộng APEC (Moratoire) có giá-trị 10 năm đã được các nước thông-qua.

    Chương-trình hoạt-động của APEC hoàn-toàn dựa trên những tuyên-bố chung hay những nghị-quyết đã được lãnh-đạo các nước thông-qua tại các hội-nghị thượng-đỉnh như Tuyên-Ngôn Hán-Thành (1991), Tuyên-Ngôn Băng-Cốc về hợp-tác Châu Á Thái-Bình Dương, Hiệp-Ước về đặc-tính của các định-chế (1992), Tuyên-Ngôn Seattle, Tuyên-Ngôn APEC về tình-trạng kinh-tế (1993), Tuyên-ngôn các bộ-trưởng kinh-tế APEC về các khuynh-hướng tổng-quát (Bogor, Indonésie, 1994), Tuyên-Ngôn hành-động của APEC về kinh-tế được thông qua tại Osaka năm 1995…

    Một số tiêu-điểm cụ-thể mà các hội-nghị APEC trong quá-khứ đã cố-gắng thực-hiện như:

    Năm 1989: dựa vào sự hợp-tác của các nước và sự phát-triển kinh-tế để hướng đến việc bãi-bỏ rào cảng hoặc giảm-thiểu các các điều-kiện về đầu-tư cũng như thương-mại cho các nước trong nhóm.

    Năm 1994: nhắm tới việc thành-lập, trong tương-lai trung-hạn, 2010 cho các nước đã kỹ-nghệ hóa và 2020 cho các nước đang phát-triển, một hệ-thống đầu-tư và thương-mãi tự-do cho các nước trong nhóm.

    Năm 1995: khai-sinh chương trình Osaka. Theo chương-trình này thì các nước hội-viên có một kế-hoạch riêng-biệt, được xét lại mỗi năm, nhằm hướng tới việc tự-do hóa chế-độ kinh-tế và đầu-tư mỗi nước.

Hội-Nghị Thượng-Đỉnh 2006  

Việt-Nam có tư-cách chủ-tịch Hiệp-Hội. Hội-nghị nầy sẽ có mặt của các vị nguyên-thủ 20 quốc-gia, trong đó có bốn vị ở tầm quan-trọng cao nhất thế-giới, đó là: Tổng-Thống Hoa-Kỳ George W. Bush, Tổng-Thống Nga Vladimir Putin, Thủ-Tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ-Tịch Trung-Quốc Hồ Cẩm Đào.

    Hoa-Kỳ và Nhật-Bản là hai nước có nền kinh-tế lớn nhất, có nguồn tư-bản dồi-dào nhất, có nền khoa-học và kỹ-thuật tiên-tiến nhất thế-giới. Trung-Quốc có nền kinh-tế năng-động nhất thế-giới hiện nay và có sức lôi-cuốn tư-bản đầu-tư mạnh hàng đầu. Người ta ví Trung-Quốc là nhà máy sản-xuất của cả thế-giới. Nga là nước có nhiều tiềm-năng, đang trên đường phục-hồi vị-trí đại-cường bị đánh mất đầu thập niên 90. Nga là nhà xuất-khẩu quân-dụng quốc-phòng lớn nhất cho Trung-Quốc và cũng là nhà xuất-khẩu dầu-khí quan-trọng trên thế-giới.

    Ngoài tiêu-đề mà Việt-Nam đặt cho hội-nghị “Hướng tới một cộng-đồng năng-động vì phát triển bền vững và thịnh-vượng” còn có các tiểu chủ-đề :

* Tăng-cường thương-mại và đầu-tư thông qua lộ-trình Busan và thúc đẩy vòng đàm-phán  phát-triển Doha

* Tăng-cường hợp-tác kinh-tế kỹ-thuật để thu hẹp khoảng-cách và phát-triển bền-vững

* Thúc-đẩy một môi-trường kinh-doanh an-toàn và thuận-lợi

* Gắn kết cộng-đồng

    Việc này cho thấy Việt-Nam ước-mơ, nếu không nói là khao-khát, được trở thành một nước “năng-động, thịnh-vượng và phát-triển bền-vững”. 

    Về thời-điểm thì có những trùng-hợp rất ý nghĩa: Ngoài việc đứng ra tổ-chức Hội-Nghị Thượng-Đỉnh APEC, VN cũng sẽ gia-nhập WTO vào tháng 11. Mọi thương-thảo đa-phương đã kết-thúc. Ngoài ra VN cũng sẽ được qui-chế Quan-Hệ Thương-Mại Bình-Thường Vĩnh-Viễn PNTR với Hoa-Kỳ, việc này có thể xảy ra trước hay đồng-thời với hội-nghị. 

    Nhìn chung, mọi cách cửa sẽ mở cho Việt-Nam vào tháng 11 và những ngày sắp tới. Thời-cơ đang đến và chắc đây sẽ là thời-cơ cuối cùng để VN thực-hiện ước-mơ của mình.

Một biến-cố quan-trọng trong khu-vực
Như đã nói trên, có thể đặt lại cái nhìn địa-lý chính-trị vùng Đông-Á, ảnh-hưởng đến nội-dung đã chuẩn-bị trước của hội-nghị, là Bắc-Hàn thử bom nguyên-tử vào tuần-lễ đầu tháng 10. Chắc-chắn việc này sẽ được thảo-luận, chính-thức hay sau hội-trường, vì nó liên-quan trực-tiếp đến 5 nước quan-trọng nhất APEC là Hoa-Kỳ, Nga, Trung-Quốc, Nhật-Bản và Nam-Hàn. 

    Vấn-đề nguyên-tử Bắc-Hàn đã dây-dưa từ năm 1991 cho đến nay. Nguyên-nhân do một điều-khoản từ Công-Ước Không Phổ Biến Vũ Khí Nguyên-Tử (TNP) cho phép một nước không có vũ-khí nguyên-tử, đã ký vào công-ước này, có quyền sử-dụng vũ-khí nguyên-tử để tự-vệ chính-đáng nếu nước này bị đe-dọa bởi các vũ-khí cùng loại.

    Vấn-đề là đến năm 1991, Hoa-Kỳ vẫn còn giữ ở Nam-Hàn các loại vũ-khí còn từ thời chiến-tranh lạnh (từ 1958). Bắc-Hàn cho rằng họ bị đe-dọa bởi vũ-khí nguyên-tử nên có quyền tự-vệ chính-đáng. Tổng-Thống Hoa-Kỳ thời đó là ông G. Bush đã thương-thuyết với Bình-Nhưỡng. Hoa-Kỳ nhượng-bộ, giúp-đỡ Bắc-Hàn về kinh-tế và vũ-khí nguyên-tử của Hoa-Kỳ được rút khỏi Nam-Hàn. Đổi lại, Bắc-Hàn ngưng chương-trình nguyên-tử. Các việc này hoàn-tất trước khi ông Bush rời tòa Bạch-Ốc. 

     Nhưng đến thời-kỳ Tổng-Thống Clinton, tháng giêng 1992, vì quá nghiêng về kinh-tế, nên đã cho chấm dứt mọi cuộc đàm-phán. Hồ-sơ Bắc-Hàn bị gạt qua một bên. Chỉ sáu tuần-lễ sau, Bình-Nhưỡng tuyên-bố rút khỏi TNP sau khi lên án những nhân-viên AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) là CIA. Các cơ-sở kỹ-nghệ nguyên-tử Bắc-Hàn ở Yongbyon tái hoạt-động lại. Tháng 5 năm 1994, Bình-Nhưỡng cho lấy từ nhà máy tại Yongbyon chất-liệu fissile, sau khi sàn-lọc và tinh-hóa, đủ để làm 5 hoặc 6 bom A. Vấn-đề trở nên gay-gắt cho Hoa-Kỳ. Cuối tháng 6-1994, B. Clinton gần như tuyên-bố chiến-tranh với Bắc-Hàn. Nhưng nhờ vào nỗ-lực của cựu Tổng-Thống James Carter, Bình-Nhưỡng đồng-ý hòa-giải và chấp-nhận ngưng hoạt-động hoàn-toàn khu kỹ-nghệ hạt-nhân Yongbyon. Chất-liệu phóng-xạ lấy ra từ nhà máy trước đây được đưa vào tồn-trữ trong những hòm  bê-tông và khu kỹ-nghệ được AIEA kiểm-soát. Đổi lại, Bắc-Hàn được Hoa-Kỳ trợ giúp kinh-tế và hứa giúp xây hai nhà máy nguyên-tử điện theo một kiểu-mẫu không thể lạm dụng cho mục-tiêu quân-sự. Việc đáng chú ý, trong khoảng thời-gian từ 1998-2000, đặc-sứ Hoa-Kỳ W. Perry phụ-trách thương-thuyết với Bắc-Hàn, đặt điều-kiện sẽ “công-nhận” Bắc-Hàn, đổi-lại, Hoa-Kỳ sẽ “mua”  toàn-bộ hỏa-tiễn của nước này. Nhưng cùng lúc, ban phản-gián của Hoa-Kỳ lấy được những bằng-chứng cho rằng Bắc-Hàn đã cho nhập-khẩu các dụng-cụ kỹ-thuật dùng-để tinh-luyện Uranium. Thái-độ phe Cộng-Hòa lúc đó, từ chỉ-trích Clinton nhu-nhược, chuyển qua việc lên án Bắc-Hàn là một quốc-gia “côn-đồ”. 

    Tình-trạng chỉ trở nên bi-đát sau ngày 11 tháng 9 năm 2001. Nguyên-do, Tổng-Thống G. W. Bush (junior) và nội-các mới đã bỏ chủ-thuyết “be bờ” để áp-dụng chiến-lược “chiến-tranh phòng-bị”, tức Hoa-Kỳ dành quyền đánh trước một nước nếu xét thấy nước này đe-dọa an-ninh Hoa-Kỳ. Irak nằm trong chính-sách này. Bush lên-án gắt-gao chế-độ Bình-Nhưỡng và xếp nước này vào “trục ác”, cùng với các nước Irak và Iran. Có nghĩa là, sau Irak, Hoa-Kỳ sẽ đánh Iran và Bắc-Hàn. Nhưng việc Hoa-Kỳ sa-lầy tại Irak làm cho những toan-tính của họ sai-lệch, cục-diện thay đổi hoàn-toàn. Bắc-Hàn, cũng như Iran, cho là bị Hoa-Kỳ đe-dọa, nhân-danh quyền tự-vệ chính-đáng theo điều-khoản của Công-Ước Không Phổ Biến Vũ Khí Nguyên-Tử, đẩy mạnh việc nghiên-cứu hạt-nhân nhằm trang-bị vũ-khí nguyên-tử sau này.
     Phải nhìn-nhận là thái-độ hung-hăng của ông Bush cũng như nội-các của ông trong khi giải-quyết vấn-đề Bắc-Hàn đã làm cho mọi nỗ-lực hòa-giải của James Carter, Kim Dae Jung, thậm-chí của cha ông là G. Bush senior, trở thành con số không, nếu không nói làm cho thế-giới nguy-hiểm thêm hơn. 

    Những đối-thủ chiến-lược của Hoa-Kỳ, Trung-Quốc và Nga,  nhân-dịp này đề-nghị “giúp-đỡ” để giải-tỏa cuộc khủng-hoảng. Hoa-Kỳ chấp-nhận cuộc họp “tay sáu”: Hoa-Kỳ, Bắc-Hàn, Nam-Hàn, Trung-Quốc, Nga và Nhật-Bản từ tháng 8 năm 2003. Nhưng sự hiện-diện của Nga và Trung-Quốc dường như chỉ làm cuộc khủng-hoảng càng thêm trầm-trọng. Bắc-Hàn tiếp-tục hoạt-động nghiên-cứu hạt-nhân cho quân-sự, tiếp-tục thử-nghiệm hỏa-tiễn tầm xa Taepodong II, cuối cùng là tuyên-bố thử nổ thành-công bom A vào đầu tháng 10. 

    Việc thất-bại trong các cuộc đàm-phán “tay sáu” có thể tiên-đoán được phần nào vì bên nào cũng muốn có lợi trong việc giải-quyết nhưng quyền-lợi các bên mâu-thuẫn lẫn nhau, rốt cục không giải-quyết được việc gì. Vấn-đề vì vậy hết sức phức-tạp, không thể viết hết trong phạm-vi bài này, người viết sẽ trở lại trong một bài chuyên-đề về Bắc-Hàn trong bài viết tới.

    Trở lại vai-trò có thể có của Việt-Nam trong cuộc khủng-hoảng Bắc-Hàn. Phải nhìn-nhận là Việt-Nam có một tư-thế hết sức đặc-biệt mà không nước nào có được. Vừa thân Nga, vừa thân Tàu vừa thân Bắc-Hàn. Ba nước này đã từng là đồng-chí anh em khắn-khít với nhau trong thế-giới cộng-sản. Thế-giới CS sụp-đổ, tình đồng-chí anh em vô-sản không còn, hay phai nhạt, nhưng mối quan-hệ giữa VN và các nước này vẫn nguyên-vẹn. Mặt khác, từ khi đổi mới đến nay, Việt-Nam đã có những mối quan-hệ ngày thêm khắn-khít về kinh-tế với các nước Nhật, Nam-Hàn và Hoa-Kỳ. Hiện nay, nhiều tín-hiệu cho thấy các nước này rất cần Việt-Nam để giải-quyết vấn-đề nguyên-tử Bắc-Hàn. Ngược lại, Việt-Nam cũng rất cần các nước này, nhất là Nhật và Hoa-Kỳ, để phát-triển kinh-tế cũng như tạo cho mình một liên-minh chiến-lược quốc-phòng. Một dịp may hãn-hữu đã đến, Việt-Nam không thể bỏ qua. Tư-thế đã có, Việt-Nam có thể “nói chuyện” được với cả 6 bên. Một giải-pháp dàn-xếp cần suy-nghĩ sao cho Hoa-Kỳ không bị mất mặt, Trung-Quốc không cảm thấy bị thiệt-hại, Nga không cảm thấy bị đứng ngoài, Nhật và Nam-Hàn không còn cảm thấy bị đe-dọa và vấn-đề vũ-khí hạt-nhân được kiểm-soát chặt-chẽ, không thất-thoát vào tay bọn khủng-bố. Việc này không dễ nhưng không phải là bất-khả thi. 

    Qua vụ này Việt-Nam sẽ tạo được một uy-tín, một thế đứng đặc-biệt cho mình ở Châu Á và có thể trở thành đồng-minh mật-thiết với cả ba nước Hoa-Kỳ, Nhật-Bản và Nam-Hàn. 

    Tuy vậy, từ khởi-điểm này để đi đến “thịnh-vượng và phát-triển bền vững” cho Việt-Nam thì còn rất xa và tùy-thuộc vào rất nhiều yếu-tố. Hội-nghị APEC hay WTO tạo cho VN môi-trường, mở của cho VN vào sân chơi, nhưng thắng hay bại là do khả-năng của Việt-Nam. Đây chỉ là “thời-cơ” chứ không phải là yếu-tố nội-tại giúp VN đi đến thịnh-vượng. Nhìn thấy thời-cơ là dễ, nắm bắt và vận-dụng thời-cơ mới khó. Việc này do bản-lĩnh của người lãnh-đạo. Hiện nay, tại Châu Á, tư-bản các nước đầu-tư vào Trung-Quốc đến 70 tỉ đôla/năm, trong khi Việt-Nam chỉ khoảng 1,8 tỉ. Việt-Nam cần vận-dụng mọi phương-cách để chuyển-hướng các nguồn FDI, thay vì đổ vô Trung-Quốc thì đổ vô Việt-Nam. Có thế Việt-Nam mới hy-vọng phát-triển và bắt kịp các nước khác, nhất là Trung-Quốc. Phần lớn các nguồn tư-bản trên đến từ Nhật và Hoa-Kỳ.

    Những cản-trở đầu-tư vào Việt-Nam là chính-trị, do chế-độ đảng-quyền công-an trị. Không một nước nào có thể thu-hút đầu-tư khi pháp-luật nhập-nhằng, ai hiểu sao thì hiểu, trung-ương giải-thích theo trung-ương, địa-phương giải-thích theo địa-phương nhưng tối-hậu vẫn là công-an vì quyền-hạn công-an bao trùm lên tất-cả. Quyền-lực thì tròng chéo, không biết bên nào đảng bên nào nhà-nước. Đảng lãnh-đạo, nhà nước quản-lý nhưng rốt-cục không ai chịu trách-nhiệm. Nhà nước, cũng là đảng, vừa đá bóng vừa thổi còi, quyền dân, phép nước không còn ra cái gì. Nhà nước, tức đảng, bao-thầu mọi thứ, có mặt trong mọi lãnh-vực. Quyền dân theo Hiến-Pháp và quyền con người chiếu theo Tuyên-Ngôn Quốc-Tế Nhân-Quyền không hề được tôn-trọng. Những việc như thế và tương-tự như thế không thể chấp-nhận. Chúng là lực cản trong quá-trình phát-triển quốc-gia.

    Hãy thử tìm hiểu ở các nước khác, những vấn-đề liên-quan đến các quyền tự-do cơ bản-của con người. Ở các nước khác, tôn-giáo không cần “đứng trong” nhà-nước mà tôn-giáo không hề suy-tàn cũng không hề đe-dọa an-ninh xã-hội. Vấn-đề tranh-chấp của công-nhân cũng thế, lý ra họ phải có quyền tự-do lập công-đoàn để tự bảo-vệ quyền-lợi của mình. Giới nghiệp-chủ cũng thế, họ cũng có quyền tự-do như công-nhân để thành-lập nghiệp-đoàn để bảo-vệ quyền-lợi của họ. Trong những cuộc tranh-chấp giữa thợ và chủ, nhà nước chỉ đóng vai trò hòa-giải. Không thể vừa là “đội tiên-phong của giai-cấp công-nhân” để nắm quyền, vừa đứng với chủ-nhân để trấn-lột đến tận tủy-xương công-nhân như hiện nay. 
    Nói chung, để đi đến một nước “thịnh-vượng và phát-triển bền-vững”, Việt-Nam phải có một chế-độ dân-chủ đa-nguyên, một nhà-nước pháp-trị (état de droit), một xã-hội mà trong đó dân-quyền và nhân-quyền được tôn-trọng triệt-để. Đó mới là môi-trường đầu-tư lý-tưởng, lành-mạnh, có thể thu-hút nguồn tư-bản từ mọi nơi. Như thế Việt-Nam mới hy-vọng cất cánh để “theo hướng rồng bay” được. 
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Khúc quanh lịch sử





	Hội nghị APEC lần này không giống những hội nghị APEC trước, nhất là đối với Việt Nam. Từ trước đến nay, APEC vẫn là hội nghị thuần túy kinh tế. Không khí chính thức của APEC vẫn là thân thiện và vui vẻ.


	Lần này bối cảnh APEC rất khác. Một liên minh giữa ba nước dân chủ Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan đang hình thành với sự khuyến khích và đôn đốc của Hoa Kỳ, sau khi Shinzo Abe lên cầm quyền tại Nhật với một chủ trương tiến công rõ rệt đã được bộc lộ trước đó. Trước mặt liên minh dân chủ này là một liên minh độc tài gồm Trung Quốc, Miến Điện và Việt Nam. So sánh lực lượng giữa hai liên minh này quá rõ rệt về mọi mặt. Không cần hậu thuẫn Hoa Kỳ, liên minh Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan cũng đã quá áp đảo, chỉ một mình Nhật cũng đã mạnh hơn hẳn Trung Quốc. Hàn Quốc và Đài Loan đều mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự.





	Cho tới nay, dưới sự khống chế của phe Đỗ Mười - Lê Đức Anh, chính quyền cộng sản Việt Nam đã chọn làm đồng minh của Trung Quốc. Chọn lựa này hiển nhiên đã chẳng có lợi gì cho Việt Nam, nó đã chỉ khiến Việt Nam mất đất và biển, và để hàng lậu Trung Quốc tràn ngập, bóp nghẹt công nghiệp của Việt Nam. Toàn ban lãnh đạo cộng sản, kể cả hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh đều không ưa gì Trung Quốc ; họ đã chỉ chọn lựa làm đồng minh của Trung Quốc để duy trì chế độ cộng sản vì quyền lợi của đảng cộng sản. Nhưng khi sự so sánh lực lượng quá chênh lệch thì chính nhu cầu sống còn của đảng và chế độ cũng buộc họ phải xét lại.


	Sự xét lại càng hiển nhiên khi đảng và nhà nước cộng sản vừa thay đổi lãnh đạo. Dù muốn hay không những người mới lên cầm quyền cũng có tự do hành động hơn những người tiền nhiệm của họ ; hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh đã quá già yếu để kiểm soát và chỉ đạo họ. Họ có thể và phải tự quyết định những định hướng lớn.


	Đi theo Trung Quốc để đàn áp những người dân chủ và duy trì chế độ toàn trị, họ chuốc lấy thất bại chắc chắn cho đất nước cũng như cho chính họ. Chọn lựa thông minh, và hiển nhiên, là đối thoại để tìm một giải pháp dân chủ hóa đất nước trong tình tự dân tộc.


Ban biên tập
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